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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất (mỗi câu 0,25 điểm).
Câu 1: Dãy cấp độ tổ chức sống cơ bản nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự từ thấp đến cao? 
A. Tế bào  Cơ thể  Quần thể  Quần xã  Hệ sinh thái.
B. Mô  Tế bào  Cơ quan  Cơ thể  Quần thể.
C. Tế bào  Quần thể  Cơ thể  Quần xã  Hệ sinh thái.
D. Cơ thể  Tế bào  Quần thể  Hệ sinh thái  Quần xã.
Câu 2: Trong cơ thể sinh vật đa bào, tập hợp các tế bào có cùng hình dạng, cấu tạo và cùng thực hiện một chức năng nhất định sẽ tạo nên cấp độ tổ chức nào sau đây? 
A. Bào quan.
B. Cơ quan.
C. Mô.
D. Hệ cơ quan.
Câu 3: Nhóm nguyên tố hoá học nào sau đây gồm toàn các nguyên tố đại lượng có trong tế bào? 
A. C, H, O, N, Fe.
B. C, H, O, N, P.
C. Fe, Cu, Zn, Mo.
D. C, H, O, Zn, Mn.
Câu 4: Dựa vào tính phân cực của nước, nhóm chất nào sau đây dễ hòa tan nhất trong môi trường nước của tế bào?
A. Muối khoáng và đường đơn (glucose).
B. Dầu thực vật và mỡ động vật.
C. Các loại sáp và steroid.
D. Phospholipid ở phần đuôi acid béo.
Câu 5: Nguyên tố carbon được xem là nguyên tố có vai trò trung tâm tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử sinh học vì nguyên tử carbon 
A. có 4 electron ở lớp ngoài cùng, dễ dàng hình thành 4 liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử khác tạo nên bộ khung carbon đa dạng.
B. chỉ có khả năng tạo liên kết đơn bền vững với nguyên tử oxygen và hydrogen.
C. là nguyên tố có khối lượng nguyên tử nhỏ nhất trong tất cả các nguyên tố.
D. tan rất tốt trong nước và tạo nên dung môi cho các phản ứng sinh hoá.
Câu 6: Khi trẻ em bị sốt cao hoặc tiêu chảy cấp dẫn đến mất nhiều nước và chất điện giải, biện pháp xử lý bước đầu khoa học và hiệu quả nhất tại nhà là
A. cho uống thật nhiều nước cất nguyên chất một lần.
B. cho uống nước muối cô đặc để bù nồng độ chất tan.
C. cho uống dung dịch Oresol được pha đúng tỉ lệ hướng dẫn theo từng ngụm nhỏ.
D. truyền trực tiếp dung dịch nước đường glucose nồng độ cao vào cơ bắp.
Câu 7: Phân tử sinh học nào sau đây không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân (polymer)? 
A. Tinh bột.
B. Protein.
C. DNA.
D. Lipid (chất béo).
Câu 8: Đơn phân cấu tạo nên chuỗi polypeptide của phân tử protein là 
A. amino acid.
B. nucleotide.
C. glucose.
D. acid béo.
Câu 9: Điểm khác biệt cơ bản về cấu trúc hoá học giữa chất béo dạng dầu (thực vật) và mỡ (động vật) là 
A. dầu chứa các gốc acid béo no, mỡ chứa các gốc acid béo không no.
B. dầu chứa nhiều gốc acid béo không no (có liên kết đôi), mỡ chứa chủ yếu các acid béo no.
C. phân tử dầu không chứa khung glycerol, còn phân tử mỡ luôn có glycerol.
D. dầu tan hoàn toàn trong nước, còn mỡ hoàn toàn không tan.
Câu 10: Yếu tố chủ yếu tạo nên tính đa dạng và tính đặc thù của phân tử protein là 
A. số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp của khoảng 20 loại amino acid.
B. số lượng liên kết phosphodiester giữa các đơn phân.
C. khả năng tan hay không tan của phân tử trong dung môi hữu cơ.
D. sự kết hợp với các ion kim loại nặng trong môi trường.
Câu 11: Các loài động vật sống ở vùng cực băng giá như gấu Bắc Cực, chim cánh cụt thường có lớp mỡ dưới da rất dày. Ý nghĩa sinh học quan trọng nhất của lớp mỡ này là 
A. làm giảm khối lượng cơ thể giúp bơi lội nhanh nhẹn hơn.
B. cách nhiệt, giữ ấm cơ thể và đóng vai trò là nguồn dự trữ năng lượng lớn.
C. bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các loại virus, vi khuẩn kí sinh.
D. tăng tốc độ thoát hơi nước qua bề mặt da để trao đổi nhiệt.
Câu 12: Khi chế biến các món thịt bò dai, người ta thường ướp chung với dịch ép quả dứa (thơm) hoặc quả đu đủ xanh trước khi nấu. Cơ sở khoa học của biện pháp này là 
A. trong quả dứa và đu đủ xanh có chứa enzyme protease giúp cắt đứt các liên kết peptide, làm mềm sợi cơ thịt.
B. acid hữu cơ trong quả dứa làm tăng nhiệt độ sôi của dịch tế bào thịt.
C. hàm lượng chất xơ (cellulose) trong quả bám quanh làm thịt ngậm nhiều nước hơn.
D. enzyme amylase trong quả phân giải glycogen thành đường làm thịt ngọt mềm.
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PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (4,0 điểm) Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn ĐÚNG hoặc SAI.

Câu 1: Khi phân tích tổ chức sống từ cấp độ tế bào đến sinh quyển, các nhà sinh học khẳng định thế giới sống được cấu tạo theo các nguyên tắc thứ bậc và tổ chức chặt chẽ. Khi nói về đặc điểm của các cấp tổ chức sống, hãy cho biết mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai?
a) Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản nhất của mọi cơ thể sống. 
b) Quần xã sinh vật bao gồm các cá thể cùng một loài cùng sinh sống trong một sinh cảnh xác định. 
c) Đặc tính nổi trội là đặc tính chỉ xuất hiện ở cấp độ tổ chức thấp và mất đi khi lên cấp độ cao hơn.
d) Hệ thống sống là hệ thống mở vì thường xuyên trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường sống. 
Câu 2: Trong giờ học tìm hiểu về cấu trúc hóa học và đặc tính của các phân tử sinh học trong tế bào, một nhóm học sinh đã đưa ra các nhận định dưới đây. Hãy cho biết, nhận định nào đúng và nhận định nào sai?
a) Tinh bột, cellulose và glycogen đều là các polysaccharide cấu tạo từ các đơn phân glucose. 
b) Phân tử phospholipid chỉ gồm 3 gốc acid béo liên kết với 1 phân tử glycerol nên có tính kị nước hoàn toàn. 
c) Cấu trúc không gian bậc 1 của chuỗi polypeptide được giữ vững bởi các liên kết hydrogen giữa các amino acid ở xa nhau.
d) Hiện tượng biến tính của protein xảy ra khi cấu trúc không gian ba chiều của nó bị phá vỡ dưới tác động của nhiệt độ cao hoặc pH bất lợi. 
Câu 3: Một phân tử DNA mạch kép của sinh vật nhân sơ có tổng số 3000 nucleotide, trong đó số nucleotide loại Adenine chiếm 20% tổng số nucleotide của phân tử. Căn cứ vào nguyên tắc bổ sung và cấu trúc của phân tử DNA, hãy xác định mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai:
a) Theo nguyên tắc bổ sung, số nucleotide loại Guanine luôn bằng số nucleotide loại Cytosine (G=C). 
b) Số lượng nucleotide loại Adenine của phân tử DNA này là 600 nucleotide.
c) Tỉ lệ phần trăm nucleotide loại Cytosine (C) trong phân tử DNA là 20%.
d) Tổng số liên kết hydrogen hình thành giữa hai mạch của phân tử DNA này là 3900 liên kết.
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PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm) Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4. Kết quả ghi là MỘT SỐ NGUYÊN (mỗi câu 0,25 điểm).

Câu 1: Cho các nguyên tố hoá học sau: C, H, Fe, O, Zn, N, Cu, P, Mo. Có bao nhiêu nguyên tố thuộc nhóm nguyên tố vi lượng? 

A. 4
Câu 2: Cho các chức năng sinh học sau:
(1) Cung cấp nguồn năng lượng chính, nhanh chóng cho tế bào.
(2) Tham gia cấu tạo thành tế bào thực vật.
(3) Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ.
(4) Dự trữ năng lượng ngắn hạn cho cơ thể (như tinh bột, glycogen).
Có bao nhiêu chức năng là của carbohydrate? 

A. 3
Câu 3: Để phát triển thể chất tối ưu ở tuổi dậy thì và phòng ngừa bệnh do thiếu khoáng chất, một học sinh áp dụng các chế độ dinh dưỡng sau: 
(1) Ăn đủ thịt nạc, trứng để cung cấp protein xây dựng cơ bắp và mô mới. 
(2) Uống sữa hàng ngày để bổ sung calcium (Ca) giúp phát triển xương và chiều cao. 
(3) Ăn gan động vật, thịt bò để bổ sung sắt (Fe) phòng bệnh thiếu máu. 
(4) Cắt bỏ hoàn toàn chất béo (lipid) ra khỏi bữa ăn để chống mụn và tránh béo phì. 
(5) Dùng muối iod (I) với lượng hợp lý để phòng bệnh bướu cổ và hỗ trợ tuyến giáp. 
(6) Ăn đủ cơm, khoai củ để cung cấp carbohydrate duy trì năng lượng học tập, vận động. 
Có bao nhiêu lời khuyên dinh dưỡng nêu trên là đúng và có cơ sở khoa học?

A. 5
Câu 4: Trong công nghệ pháp y và khoa học hình sự, việc phân tích trình tự nucleotide trên phân tử DNA được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Cho các ứng dụng sau: 
(1) Xác định mối quan hệ huyết thống giữa các cá thể.
(2) Xác định danh tính nạn nhân trong các vụ tai nạn hoặc thiên tai.
(3) Nhận diện thủ phạm thông qua dấu vết sinh học (máu, tóc, tế bào da) để lại tại hiện trường.
(4) Giám định nguồn gốc xuất xứ của các loài động, thực vật quý hiếm bị săn bắt trái phép.
(5) Cung cấp trực tiếp năng lượng ATP tức thời cho các phản ứng sinh hóa của cơ thể.
Có bao nhiêu ứng dụng dựa trên tính đặc thù và đa dạng của phân tử DNA?

A. 4
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PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời các câu hỏi tự luận theo yêu cầu (mỗi câu 1,0 điểm).

Câu 1: (1,0 điểm) Hãy phân biệt cấu trúc hóa học 1 nucleotit của DNA và RNA theo các tiêu chí sau: 
	Tiêu chí phân biệt
	DNA
	RNA

	Đường pentose
	
	

	Thành phần base nitơ
	
	

	Số chuỗi polynucleotide
	
	

	Kích thước và khối lượng
	
	



Câu 2: (1,0 điểm) Nguyên tố thiết yếu là gì? Căn cứ vào tỉ lệ phần trăm khối lượng chất khô trong tế bào, các nguyên tố hoá học cấu tạo nên cơ thể sống được chia thành những nhóm nào?
Câu 3: (1,0 điểm) Tại sao khi luộc trứng gà hoặc nấu canh cua (khi nước cua bắt đầu sôi), ta lại thấy lòng trắng trứng đông đặc lại hoặc thịt cua kết tụ thành từng mảng nổi lên trên mặt nước? Hiện tượng này là do tính chất nào của protein? 


Hướng dẫn chấm tự luận
PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 câu = 3,0 điểm)
Lưu ý khi chấm:
· Ở Câu 1,hs chỉ nêu tên đường mà không ghi công thức đường hoặc ngược lại vẫn cho điểm tối đa. 
· Ở Câu 3, nếu thí sinh nêu đúng bản chất "biến tính do nhiệt độ", diễn đạt do các liên kết yếu bị phá vỡ thì cho điểm tối đa 0,75 điểm.
	Ý
	Tiêu chí so sánh (Học sinh nêu đúng 4 điểm khác nhau)
	Phân tử DNA
	Phân tử RNA
	Điểm

	1
	Đường pentose
	Deoxyribose ()
	Ribose ()
	0,25đ

	2
	Thành phần base nitơ
	 
	 
	0,25đ

	3
	Số chuỗi polynucleotide
	Gồm 2 chuỗi polynucleotide xoắn kép
	Thường chỉ gồm 1 chuỗi đơn polynucleotide
	0,25đ

	4
	Kích thước và khối lượng
	Kích thước và khối lượng rất lớn
	Kích thước và khối lượng nhỏ hơn nhiều so với DNA
	0,25đ



	Câu 2 (1,0đ)
	Nội dung
	Điểm

	
	 Nguyên tố khoáng thiết yếu: Là nguyên tố mà cơ thể không thể tự tổng hợp được, phải lấy từ môi trường (0,25đ); 
trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất, nếu thiếu nó cơ thể không thể hoàn thành chu trình sống và không thể thay thế bởi nguyên tố nào khác (0,25đ)

	0,50đ

	
	Căn cứ vào tỉ lệ phần trăm khối lượng chất khô trong tế bào, các nguyên tố hoá học cấu tạo nên cơ thể sống được chia thành 2 nhóm:
- Nêu đúng tên 2 nhóm nguyên tố: 0,25đ
+ Nguyên tố đại lượng (đa lượng): Chiếm tỉ lệ  khối lượng chất khô của tế bào (ví dụ: ). 
+ Nguyên tố vi lượng: Chiếm tỉ lệ  khối lượng chất khô của tế bào (ví dụ: ). 
	0,5 đ

	Câu 3 (1,0đ)
	Hiện tượng đông tụ protein khi gia nhiệt:
	

	
	- Giải thích cơ chế:
Dưới nhiệt độ cao, các liên kết yếu bị bẻ gãy làm chuỗi polypeptide bị duỗi xoắn. (0,25đ) 
Các chuỗi protein vón cục, liên kết lại thành mảng kết tủa không tan trong nước. (0,25đ)

	0,5đ

	
	- Hiện tượng / Tính chất của protein:
Hiện tượng trên là do tính chất biến tính của protein dưới tác động của nhiệt độ cao. 
	0,5đ




